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TT Họ và Tên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết 

1  Đỗ Bình Luận HT  Toán (8D) 21 

2  Tô Thị Như Quỳnh HP  Toán (7A, 6E) 23 

3  Đỗ Thị Ngọc Châu TPTĐ  KHTN (6A, 6B) 20 

4  Nguyễn Thị Bình   KHTN (7G, 7H, 9D, 9E) + GDCD (6A, 6B, 6C, 6E, 6G) 21 

5  Lưu Thị Thanh Hương TPCM 6E HĐTN1 (6E) + HĐTN2 (6E) + HĐTN3 (6E) + KHTN (6E, 6G, 6D) 20 

6  Dương Xuân Kết GVCN+UVCĐ 7A HĐTN1 (7A, 9D) + HĐTN2 (7A, 9D) + HĐTN3 (7A, 9D) + KHTN (7A, 7C, 7E) 23 

7  Nguyễn Văn Kiên   HĐTN1 (9A) + HĐTN2 (9A) + HĐTN3 (9A) + KHTN (8A, 8B, 9A, 9B, 9C) 23 

8  Lê Thị Thường   KHTN (8C, 8D, 8E) + CNghệ (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 7H) 19 

9  Nguyễn Thị Sa GVCN 6C HĐTN1 (6C, 9E) + HĐTN2 (6C, 9E) + HĐTN3 (6C, 9E) + KHTN (6C, 7D, 7B) 22 

10  TrầnThị Thu Duyên   GDCD (8A, 8B, 8C, 8D, 8E) + GDĐP (7E, 7G, 7H) + GDTC (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 7H) 22 

11  Nguyễn Thị Thu Hạnh GVCN 7E HĐTN1 (7E) + HĐTN2 (7E) + HĐTN3 (7E) + GDCD (7A) + GDTC (7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G) 20 

12  Lê Xuân Thủy CTCD  GDTC (8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) 23 

13  Nguyễn Thành Công   
MT (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 7H, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 

9E) 
23 

14  Trần Trọng Hùng   
AN (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 7H, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 

9E) 
23 

15  Nguyễn Thị Điểm   Toán (6C, 7H) + GDCD (7B, 7C, 7D, 7E, 7G, 7H) + CNghệ (8A, 8B, 8C, 8D, 8E) 19 

16  Nguyễn Thị Thùy Dương GVCN 7B HĐTN1 (7B) + HĐTN2 (7B) + HĐTN3 (7B) + Toán (7B, 7C, 9D) + Tin (8A, 8D, 8E) 22 

17  Ngô Thị Hà GVCN 7G HĐTN1 (7G) + HĐTN2 (7G) + HĐTN3 (7G) + Toán (7G, 8A) + Tin (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G) 21 

18  Nguyễn Thị Hoan GVCN 7D HĐTN1 (7D) + HĐTN2 (7D) + HĐTN3 (7D) + Toán (6A, 7D) + Tin (7A, 7B, 7C, 7D, 7E) 20 

19  
Nguyễn Thị Khánh 

Hương 
GVCN 8C HĐTN1 (8C) + HĐTN2 (8C) + HĐTN3 (8C) + Toán (8C, 9A) + CNghệ (9A, 9D) + Tin (8B, 8C) 21 

20  Nguyễn Quốc Khánh GVCN 6G HĐTN1 (6G) + HĐTN2 (6G) + HĐTN3 (6G) + Toán (6G, 9B) + CNghệ (9B, 9C, 9E) 21 

21  Đỗ Hằng Nguyệt GVCN 8B HĐTN1 (8B) + HĐTN2 (8B) + HĐTN3 (8B) + Toán (7E, 8B) + Tin (9A, 9B, 9C, 9D, 9E) 20 

22  Lê Thị Mai GVCN 6B HĐTN1 (6B) + HĐTN2 (6B) + HĐTN3 (6B) + Toán (6B, 6D) + Tin (7G, 7H) 17 

23  Đỗ Xuân Thủy TTCM 9C HĐTN1 (9C) + HĐTN2 (9C) + HĐTN3 (9C) + Toán (8E, 9C, 9E) 22 
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24  Nguyễn Thị Dung   NNgữ (6A, 6B, 7D) + CNghệ (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G) + GDĐP (6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G) 21 

25  Nguyễn Thị Hà   
HĐTN1 (8E) + HĐTN2 (8E) + HĐTN3 (8E) + NNgữ (6C, 6E, 7E, 7H) + GDĐP (8A, 8B, 8C, 

8D, 8E) 
20 

26  Trần Thị Lan   NNgữ (7A, 7C, 7G, 9E) + GDĐP (7A, 7B, 7C, 7D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) 21 

27  Bùi Ngọc Tố Ngân GVCN 6D HĐTN1 (6D) + HĐTN2 (6D) + HĐTN3 (6D) + GDCD (6D) + NNgữ (6D, 6G, 8B, 8E) 20 

28  Tạ Thị Thùy TPCM+UVCĐ 9B HĐTN1 (9B) + HĐTN2 (9B) + HĐTN3 (9B) + NNgữ (8D, 9A, 9B, 9C) 21 

29  Hoàng Đăng Anh GVCN 7H HĐTN1 (7H) + HĐTN2 (7H) + HĐTN3 (7H) + Văn (6C, 7H) + LSDL (7E, 7H) 21 

30  Nguyễn Thùy Dương TKHD 9E Văn (7A, 7D, 9E) + LSDL (7A) + GDCD (9B, 9E) 23 

31  Đỗ Thị Thu Hoài GVCN 9D Văn (7G, 9D) + Địa lý (8D, 8E) + LSDL (6B, 6G) 22 

32  Trần Trung Kiên PCTCĐ 8D Văn (7E, 8C, 8D) + GDCD (9A, 9C, 9D) 22 

33  Nguyễn Thị Lệ TTCM 9A Văn (6D, 9A, 9C) + LSDL (6E) 22 

34  Bùi Thị Nga GVCN 8A Văn (6G, 8A) + Địa lý (8A, 8B, 8C, 9A, 9B) 22 

35  Đào Thị Thuý Nga GVCN 8E Văn (7B, 8B, 8E) + LSDL (6A, 6C) 22 

36  Đỗ Thùy Linh GVCN 6A HĐTN1 (6A) + HĐTN2 (6A) + HĐTN3 (6A) + Văn (6A, 6E, 9B) + LSDL (6D) 22 

37  Nguyễn Thị Thủy Ninh GVCN 7C HĐTN1 (7C) + HĐTN2 (7C) + HĐTN3 (7C) + Văn (6B, 7C) + Địa lý (9C, 9D, 9E) 21 

38  Lê Thị Vân   Lịch sử (8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E) + LSDL (7B, 7C, 7D, 7G) 22 

39  Sáng   HĐTN1 (8A, 8D) + HĐTN2 (8A, 8D) + HĐTN3 (8A, 8D) + NNgữ (7B, 8A, 8C, 9D) 18 
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